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Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng
quyền lực nhà nước là
A. Pháp luật B. Thỏa thuận
C. Hương ước D. Quyết định

  
2. Ở nước ta hiện nay thì văn bản luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là
A. Chỉ thị B. Hiến pháp
C. Thông tư D. Nghị quyết

  
3. Đặc điểm nào của pháp luật giúp phân biệt pháp luật với các quy phạm đạo đức?
A. Tính công bằng, nhân văn B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung D. Tính ổn định lâu dài

  
4. Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với
tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính công khai, dân chủ B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính chặt chẽ về nội dung D. Tính kỉ luật và nghiêm minh

  
5. Tất cả các văn bản luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Nội dung của văn
bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cơ quan cấp trên
ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C. Tính giáo dục, cưỡng chế chung D. Tính thuyết phục răn đe của pháp luật



  
6. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật
A. thể hiện tính quy phạm phổ biến B. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội
C. luôn tồn tại trong đời sống xã hội D. Phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền

  
7. Dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật là một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật
với đạo đức?
A. Pháp luật bắt buộc đối với một số người B. Pháp luật bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ

chức
C. Pháp luật bắt buộc đối với người phạm tội D. Pháp luật không bắt buộc đối với trẻ em

  
8. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp tố tụng và tạm giữ hình sự đối
với anh A là lao động tự do và anh B là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về hành vi tổ chức,
tham gia cá độ bóng đá là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính đa nghĩa, phi lợi nhuận B. Tính đồng thuận, tự phán quyết
C. Tính phân cấp, được bảo mật D. Tính quyền lực, bắt buộc chung

  
9. Anh V là chủ một đại lí thu mua nông sản, anh D là chủ một cửa hàng chế biến thức ăn
nhanh. Cơ sở kinh doanh của anh D và anh V luôn tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi
trường là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính khái quát về thuật ngữ B. Tính bảo mật của văn bản
C. Tính quy phạm phổ biến D. Tính đa nghĩa về nội dung

  
10. Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Bảo vệ tất cả các lợi ích của công dân B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân
C. Bảo vệ mọi lợi ích tuyệt đối của công dân D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công

dân

  
11. Anh V là chủ một đại lí bán đồ bảo hộ lao động, chị K là chủ một thẩm mỹ viện. Cơ sở kinh
doanh của chị K và anh V luôn kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện đặc trưng
nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến B. Tính khái quát về thuật ngữ
C. Tính bảo mật tuyệt đối D. Tính đa nghĩa về nội dung



  
12. Ở nước ta hiện nay, nhà nước sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí xã hội một cách
dân chủ và hiệu quả nhất?
A. Giáo dục B. Đạo đức
C. Pháp luật D. Kế hoạch

  
13. Cục thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt việc chị A có hành vi đăng tải lên
trang cá nhân những thông tin không chính xác về dịch bệnh Covid 19, gây hoang mang cho
nhân dân. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc điểm nào dưới đây của
pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức B. Tính kỉ luật và nghiêm minh
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung D. Tính răn đe phổ biến của pháp luật

  
14. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 10, Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh X đã ra các quyết định chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh
triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện
đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức B. Tính nghiêm khắc của pháp luật
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung D. Tính phù hợp thực tiễn xã hội

  
15. Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, các đội trật tự của các phường
trong quận H đã yêu cầu mọi người không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô
thị. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là
A. công cụ quản lí đô thị hữu hiệu B. Hình thức cưỡng chế người vi phạm
C. phương tiện đảm bảo trật tự đường phố D. Phương tiện Nhà nước quản lí xã hội

  
16. Pháp luật không có đặc trưng nào sau đây?
A. Tính quy phạm phổ biến B. Tính quyền lực
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung D. Tính bắt buộc chung

  
17. Công an giao thông xử phạt hành chính với hành vi không đội mũ bảo hiểm của anh K.
Trong trường hợp này pháp luật đã thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Quản lí nhà nước B. Bảo vệ quyền hợp pháp của công dân
C. Điều phối nền kinh tế D. Thúc đẩy kinh tế quốc dân



  
18. Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?
A. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ
quyền chính đáng của mình

B. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí
kinh tế, xã hội

C. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc
thiết lập mối quan hệ giữa các nước

D. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và
tăng cường quyền lực nhà nước

  
19. Pháp luật có đặc điểm gì?
A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội B. Vì sự phát triển của xã hội
C. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội D. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang

tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định
chặt chẽ về mặt hình thức

  
20. Việc cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh T là thể hiện tính
A. Nhân văn, nhân ái B. Quyền lực nhà nước
C. Quy phạm phổ biến D. Lợi ích cá nhân

  
21. Vai trò quản lý xã hội của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Bảo vệ quyền lợi của công dân B. Điều chỉnh hành vi của công dân
C. Xác nhận tư cách quyền công dân D. Xâm phạm lợi ích của công dân

  
22. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có trách nhiệm chấp hành tín hiệu điều khiển
giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của
pháp luật
A. Tính quy phạm phổ biến B. Tính quyền lực bắt buộc chung
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức D. Tính xã hội hóa toàn diện

  
23. Chủ thể nào trong thông tin trên đã vận dụng đúng tính quyền lực bắt buộc chung khi thi
hành pháp luật?
A. Chị M và chị H B. Chị M và anh Q
C. Anh Q và anh P D. Anh Q và chị H



  
24. Chủ thể nào đã vận dụng đúng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
A. Chị M B. Anh Q
C. Chị H D. Anh P
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